10. Tên học phần:  THỰC TẬP GÒ – HÀN

Mã học phần:  CK199
Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

·  Vị trí: được bố trí ở học kỳ 1 

·  Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

·    Kiến thức:

· Nắm vững những kiến thức cơ bản về hàn điện.

· Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị thường dùng.

· Kỹ thuật hàn kim loại màu và hợp kim màu

·  Kỹ năng:  

· Gò và hàn các mối nối cơ bản, biết lựa chọn vật liệu hàn . 

· Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kiểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

·    Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian 

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	Phần 1. HÀN ĐIỆN
	40
	
	
	

	1
	An toàn tổ chức nơi làm việc
	2
	
	2
	

	2
	Gây và ổn định hồ quang
	12
	
	12
	

	3
	Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1 G
	16
	
	16
	

	4
	Hàn góc ngoài vị trí 1 F
	4
	
	4
	

	5
	Hàn chồng mí và các phương pháp kiểm tra mối hàn
	6
	
	6
	

	Phần 2. GÒ
	20
	
	9
	

	6
	Nội quy an toàn và phương pháp sử dụng dụng cụ gò.
	2
	
	2
	

	7
	Bài1. Nắn phẳng tấm kim loại
	4
	
	4
	

	8
	Bài 2. Vạch dấu trên kim loại khia triển dưỡng búa trèn và chân giá để sách
	4
	
	4
	

	9
	Bài 3. Khoan lỗ móc mí
	10
	
	10
	

	Tổng số
	60
	
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:

Đề mục I: An toàn lao động và tổ chức sản xuất
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:


-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.


- Thực hiện các kỹ thuật an toàn trong hàn điện hồ quang.


- Thực hiện kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá, máy cắt tôn.


- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. An toàn lao động và tổ chức nơi làm việc. 

2. Nội quy thực tâp xưởng.

3. Trang thiết bị trong xưởng thực tập hàn.

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp.
Đề mục II: Gây và ổn định hồ quang
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được quá trình phát sinh hồ quang hàn.


- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.


- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.


- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Sử dụng thiết bị hàn hồ quang (AC200 & AC 300, SAF)

2. Phương pháp mồi hồ quang.

3. Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định

Đề mục III: Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1G 
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Hàn được các đường thẳng song song trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ ngấu, vảy hàn đều, không rỗ xỉ, thẩm mĩ


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

Đề mục IV: Hàn góc ngoài vị trí 1F
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết hàn góc ngoài.

2. Hàn dính.

3. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

4. Kỹ thuật hàn lớp thứ nhất và kiểm tra.

5. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục V: Hàn chồng mí




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuẩn bị liên kết mối hàn chồng mí.

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn và phương pháp  kiểm tra.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Phần 2: 

NỘI DUNG CHI TIẾT GÒ

Đề mục I: Giới thiệu an toàn lao động và tổ chức sản xuất    Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:


-  Kiểm tra được an toàn thiết bị dụng cụ .


- Thực hiện các kỹ thuật an toàn .


- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

1. Nội quy thực tập xưởng.

2. Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập.

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

4. Tổ chức nơi làm việc.

5. Giới thiệu về phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Đề mục II: Nắn phẳng tấm kim loại


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được quy trình 

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 

1. Nắm được phạm vi sữ dụng của dụng cụ đồ gá dùng để nắn phẳng tấm kim loại.

2. Phương pháp nắn phẳng bằng búa.

3. Phương pháp nắn phẳng kết hợp

Đề mục III: Vạch dấu trên kim loại




Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Xác định được quy trình 

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Đảm bảo an toàn. 

1. Phương pháp vạch dấu trên kim loại

2. Đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

3. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục IV: Khoan lỗ, móc mí




Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Xác định được quy trình 

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 

- Đảm bảo an toàn. 

1. Khoan lỗ f3 4 f8 trên máy khoan bàn.

2. Phương pháp sữa mũi khoan.

3. Đột lỗ f2 4 f4 bằng con đột.

4. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

5. Bài ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:


+Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện.


+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay


+ Tủ xấy que hàn, đe thuyền



+ Bộ dụng cụ nguội 


+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay


+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép


+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt, 


+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: - Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt  động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kỉểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

- Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

- Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

- Kỹ năng: 

- Nãng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện tốt các thao tác gò hàn cơ bản.

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngãn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan 

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý: làm đầy đủ các bài. 

4. Tài liệu tham khảo
